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BẢNG ĐỐI CHIẾU TRẠM BƠM CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY
	TT
	Nội dung
	Thiết kế
	Quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Khoản, Điều
	Kết luận

	1
	Phạm vi điều chỉnh
	Lưu ý: 
- Diện tích 18.000 m2 được hiểu là diện tổng diện tích sàn của 01 công trình độc lập. Trường hợp có nhiều hạng mục công trình thì hạng mục có diện tích đến 18.000 m2 không bắt buộc thiết kế trạm bơm cấp nước chữa cháy theo quy chuẩn này;
- Không áp dụng đối với trạm bơm chỉ sử dụng cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà
	- Các nhà cao trên 10 tầng 
- Các nhà công cộng tập trung đông người, gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000 m2
- Đối với công trình có quy mô thấp hơn không bắt buộc áp dụng Quy chuẩn này
	Đ 1.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	2
	Nhà/phòng đặt trạm bơm 
	
	
	
	

	2.1
	Vị trí lắp đặt 
	
	
	
	

	-
	Ngoài nhà
	
	Trạm bơm nước chữa cháy phải được đặt trong nhà, cách nhà và công trình khác tối thiểu 16 m (không quy định khoảng cách khi nhà đặt trạm bơm nước chữa cháy có bậc chịu lửa I và II hoặc giữa trạm bơm và công trình có tường ngăn cháy)
	Đ 2.1.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Đặt trong nhà
	
	- Ngăn cách với các phòng khác bằng tường ngăn cháy không thấp hơn REI150, sàn ngăn cháy không thấp hơn REI60, cửa ngăn cháy không thấp hơn EI70
- Đặt ở tầng 1 hoặc tầng hầm 1.
- Cho phép đặt tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra phải thông với khoang đệm thang thoát nạn qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1
	Đ 2.1.2 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Bố trí chung với bơm sinh hoạt
	
	Được phép đặt chung với máy bơm cấp nước sinh hoạt trong cùng một phòng hoặc nhà
	Đ 2.1.3 QCVN 02:2020/BCA
	

	- 
	Bố trí bơm động cơ đốt trong
	
	Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120
	Đ 5.8.18 TCVN 7336:2021
	

	2.2
	Khoảng cách giữa các thiết bị
	
	
	
	

	-
	Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà 
- Khoảng cách giữa các móng 
	
	Tối thiểu 70 mm
	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện 
	
	Tối thiểu 1 m
	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà 
	
	Không nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút rôto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện khỏi bệ máy
	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Lối đi trong trạm bơm
	
	- Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần có lối đi giữa máy bơm và tường, nhưng khoảng cách từ tường đến móng đặt máy bơm không nhỏ hơn 200 mm. 
- Cho phép đặt hai máy bơm trên cùng một móng mà không cần bố trí lối đi giữa chúng, nhưng xung quanh móng phải có một lối đi riêng không nhỏ hơn 0,7 m
	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Chiều cao thông thủy trạm bơm
	
	- Trạm bơm có thiết bị nâng: khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh của các thiết bị đặt ở dưới không được nhỏ hơn 0,5 m. 
- Trạm bơm không có thiết bị nâng: tối thiểu 2,2 m
	Đ 2.1.5 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường
	
	0,5 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện
	
	0,7 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Giữa các máy nén khí
	
	1,5 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Giữa máy nén khí với tường
	
	1 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Lưu ý đối với bơm động cơ diesel
	
	
	
	

	+
	Khoảng cách từ tường nhà tới két nước đối với động cơ diesel làm mát bằng quạt gió
	
	- Không được nhỏ hơn 3 lần chiều cao của két nước động cơ diesel khi không có cửa đưa gió trực tiếp ra ngoài trạm bơm
- Khoảng cách này có thể lấy tối thiểu bằng 2 m
	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	+
	Khoảng cách giữa tủ điều khiển và bồn nhiên liệu 
	
	- Phải có vách ngăn
- Tối thiểu 2 m khi không có vách ngăn
	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	2.3
	Bố trí họng nước chữa cháy trong phòng bơm hoặc nhà bơm 
	
	- Kích thước (6x9) m hoặc lớn hơn phải bố trí họng nước chữa cháy trong nhà với lưu lượng 2,5 l/s. 
- Trường hợp có động cơ diesel và bồn chứa nhiên liệu diesel phải thiết kế hệ thống chữa cháy tự động
	Đ 2.1.6 QCVN 02:2020/BCA
	

	2.4
	Bố trí đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn trong phòng bơm, nhà bơm
	
	- Phải trang bị 
- Có nguồn điện dự phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 3 giờ
- Nguồn điện dự phòng không được lấy từ nguồn ắc quy khởi động bơm
	Đ 2.1.7 QCVN 02:2020/BCA
	

	2.5
	Thoát nước sàn cho phòng bơm
	
	Phải có hệ thống thoát nước dưới sàn nhà để tránh ngập nước 
	Đ 2.1.8 QCVN 02:2020/BCA
	

	2.6
	Bố trí hệ thống thông gió cho phòng bơm
	
	Phải lắp đặt hệ thống thông gió cưỡng bức hoặc thông gió tự nhiên
	Đ 2.1.9 QCVN 02:2020/BCA
	

	2.7
	Liên lạc
	
	Trạm bơm phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy
	Đ 5.8.8 TCVN 7336:2021
	

	2.8
	Chỉ thị
	
	Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy”, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố
	Đ 5.8.9 TCVN 7336:2021
	

	2.9
	Khớp nối với xe chữa cháy
	
	Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy
	Đ 5.8.12 TCVN 7336:2021
	

	2.10
	Bể nước chữa cháy
	
	- Khi bể nước chữa cháy dùng chung với bể nước phục vụ sinh hoạt trong tòa nhà thì đường ống hút của hệ thống nước sinh hoạt phải được kết nối trên mức nước yêu cầu cho nhu cầu phòng cháy. 
- Mỗi bể nước phải có van tự động làm đầy và van thủ công làm đầy riêng biệt
	Đ 2.1.11 QCVN 02:2020/BCA
	

	3
	Quy định bơm chữa cháy
	
	
	
	

	-
	Nguyên tắc lựa chọn
	
	Khi nguồn nước đặt dưới đường tâm ống đẩy và áp suất nguồn cấp nước không đủ để đẩy nước vào bơm nước chữa cháy, phải sử dụng bơm tua bin trục đứng. Trường hợp này không cho phép dùng bơm ly tâm trục ngang
	Đ 2.2.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Bố trí bơm nối tiếp
	
	- Không được phép có hơn ba bơm nước chữa cháy trong mạng bơm nối tiếp
- Không được lắp đặt van giảm áp suất hoặc van điều tiết áp suất nào giữa các bơm nước chữa cháy được bố trí nối tiếp
	Đ 2.2.6.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Số ống hút trạm bơm
	
	- Trạm bơm có 02 máy bơm trở lên thì phải có ít nhất 02 đường ống hút. 
- Ống hút nước phải có van, trên đường ống cấp phải lắp đồng hồ áp lực để thử nghiệm và kiểm tra, đồng thời có van xả 65 mm. 
- Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tua bin trục đứng
	Đ 2.2.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Số lượng bơm dự phòng
	
	- Có công suất tương đương với công suất của máy bơm chính. 
- Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ 1 đến 3 thì phải có ít nhất 1 máy bơm dự phòng.
- Khi số lượng máy bơm vận hành từ 4 máy trở lên thì phải có ít nhất 02 máy bơm dự phòng.

- Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng;
- Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng;
Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s
	Đ 2.2.8 QCVN 02:2020/BCA





Đ 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD
	

	-
	Cột áp
	
	Tính toán
	QCVN 06:2022/BXD
TCVN 7336:2021
	

	-
	Lưu lượng
	Lưu ý: 
- Trường hợp công trình đã có tính toán lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà của cả khu thì từng công trình không cần tính vào lưu lượng bơm
- Trường hợp một nhà có nhiều trạm bơm thì tính toán theo từng khu vực bảo vệ
	Tính toán
	QCVN 06:2022/BXD
TCVN 7336:2021
TCVN 4513:1988
	

	4
	Bơm bù áp
	
	
	
	

	-
	Lưu lượng
	
	Lưu lượng của máy bơm bù áp được xác định theo tính toán, nhưng không nhỏ hơn 1% lưu lượng của máy bơm chữa cháy.
	Đ 2.3.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Cột áp
	
	Áp lực đầu đẩy của máy bơm bù áp phải có khả năng duy trì áp lực thường trực trong hệ thống lớn hơn áp lực chữa cháy thiết kế từ 0,3 bar đến 0,8 bar
	Đ 2.3.2 QCVN 02:2020/BCA
	

	5
	Động cơ điện
	
	- Phải có ít nhất 2 nguồn điện, một nguồn điện chính và một nguồn điện dự phòng. 
- Cho phép máy bơm nước chữa cháy chính chỉ đấu nối với 1 nguồn điện nếu có máy bơm dự phòng là máy bơm động cơ diesel

Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng).
CHÚ THÍCH: Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy.
	Đ 2.4.1.6.1 QCVN 02:2020/BCA




Đ 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD
	

	6
	Động cơ diesel
	
	
	
	

	-
	Thiết bị bảo vệ dây điện
	
	- Dây tín hiệu, ống bao dây và chi tiết kẹp phải làm bằng vật liệu không cháy
	Đ 2.4.2.7 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Miệng xả khói
	
	- Mỗi động cơ bơm phải có một ống khí thải độc lập, có đường kính không nhỏ hơn đầu xả khí thải động cơ. Ống dẫn khí thải phải được bọc bằng vật liệu cách nhiệt cao hoặc được bảo vệ theo cách khác để tránh các tổn hại cho người.
- Khí thải từ động cơ phải được dẫn tới vị trí an toàn bên ngoài phòng bơm và không được tác động đến con người hoặc gây nguy hiểm cho tòa nhà. Đầu cuối hệ thống khí thải không được hướng trực tiếp tới vật liệu hay cấu trúc dễ cháy, hoặc vào khu vực có chứa khí, hơi, bụi dễ cháy, nổ
	Đ 2.4.2.19 QCVN 02:2020/BCA
	

	7
	Tủ điều khiển
	
	
	
	

	
	Chức năng điều khiển
	
	- Mỗi máy bơm phải được điều khiển và kiểm soát từ một tủ điều khiển riêng biệt có chức năng khởi động máy bơm tự động và bằng tay. 
- Có thể bố trí chung thiết bị điều khiển bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp chung một tủ điều khiển, nhưng không được bố trí thiết bị đều khiển bơm nước chữa cháy chính và bơm nước chữa cháy dự phòng chung một tủ điều khiển. Khi bố trí chung thiết bị điều khiển của máy bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp trên một vỏ tủ điều khiển, các khởi động từ của máy bơm phải riêng biệt và được bố trí trên không gian tách biệt trong phạm vi của tủ

Máy bơm cấp nước chữa cháy có thể điều khiển tại chỗ bằng tay hoặc điều khiển tự động từ xa. Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 l/s trở lên thì phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động từ xa

Khi các nhà thiết kế hệ thống họng nước chữa cháy bên trong mà áp lực nước thường xuyên không đủ cung cấp cho các họng nước chữa cháy thì phải có bộ phận điều khiển máy bơm từ xa bố trí ngay ở họng nước chữa cháy
	Đ 2.5.1.1 QCVN 02:2020/BCA











Đ 5.3.2 QCVN 06:2022/BXD




Đ 5.3.3 QCVN 06:2022/BXD
	

	
	Vị trí
	
	Phải được bố trí gần máy bơm ở vị trí dễ thao tác và cách mặt sàn không được nhỏ hơn 0,3 m
	Đ 2.5.3 QCVN 02:2020/BCA
	

	8
	Phụ kiện của trạm bơm
	
	
	
	

	-
	Đồng hồ áp lực
	
	
	
	

	+
	Đầu đẩy
	
	- Mỗi bơm phải lắp đồng hồ áp lực riêng biệt ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống đầu đẩy nhưng phải được lắp trước van một chiều của bơm đó và được khống chế bởi 1 van bi.
- Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực làm việc của bơm nhưng không được nhỏ hơn 200 psi (13.8 bar)
	Đ 2.6.3.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	+
	Đầu hút
	
	- Được lắp ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống hút và được khống chế bởi 1 van bi. 
- Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực đầu hút của bơm nhưng không được nhỏ hơn 100 psi (6.9 bar)
	Đ 2.6.3.2 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Van bảo vệ vỏ bơm
	
	- Phải được lắp đặt cho tất cả bơm điện, mỗi bơm được lắp 01 van bảo vệ vỏ và độc lập với van an toàn của hệ thống
- Được lắp đặt ngay trên vỏ bơm ở đầu đẩy hoặc trên đường ống đầu đẩy cạnh bơm và phải trước van một chiều của bơm đó. 
	Đ 2.6.4 QCVN 02:2020/BCA
	

	- 
	Van an toàn cho bơm
	
	
	
	

	+
	Yêu cầu thiết kế
	
	Phải được lắp đặt cho các bơm nước chữa cháy động cơ diesel và khi tổng áp suất dừng bơm cộng với áp suất hút tĩnh tối đa, vượt quá áp suất của hệ thống
	Đ 2.6.5.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	+ 
	Vị trí
	
	Phải được đặt giữa bơm và van một chiều đầu đẩy bơm
	Đ 2.6.5.3 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Thiết bị kiểm tra lưu lượng
	
	Phải lắp đặt đường ống thiết bị kiểm tra lưu lượng hoặc van vòi cố định để kiểm tra bơm hoạt động ở các điều kiện theo thiết kế. Các thiết bị đo đạc hoặc van vòi cố định phải có công suất lưu lượng nước không thấp hơn 175% lưu lượng thiết kế của máy bơm
	Đ 2.6.6.1 QCVN 02:2020/BCA
	

	-
	Van xả khí tự động
	
	Phải được gắn tại trí cao nhất trên vỏ bơm để loại bỏ hết khí
	Đ 2.6.7 QCVN 02:2020/BCA
	






7.2. Trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA
7.2.1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để đối chiếu thẩm định 
- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
- TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 7336:2021: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
7.2.2. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo quy định
	TT
	Nội dung
	Thiết kế
	Quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Khoản, Điều
	Kết luận

	1
	Phạm vi 
điều chỉnh
	Công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA
	
	
	

	2
	Quy định về nhà hoặc phòng đặt trạm bơm nước chữa chay
	
	
	
	

	2.1
	Vị trí lắp đặt 
	
	
	
	

	-
	Ngoài nhà
	
	- Đặt ngoài nhà thì trạm bơm phải có bậc chịu lửa III

- Các trạm bơm được đặt trong các nhà độc lập hoặc ngoài nhà hoặc trong một phòng riêng biệt ở tầng 1 hoặc tầng hầm trên cùng. Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra thông với buồng đệm thang thoát nạn của nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1
	Đ 7.3 TCVN 4513:1988
Đ 5.8.5 TCVN 7336:2021
	

	-
	Đặt trong nhà
	
	- Cho phép đặt riêng máy bơm cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy trong 01 trạm hay kết nối với các ngôi nhà khác, nhưng phải được ngăn cách bằng tường không cháy và có lối ra ngoài trực tiếp
- Không cho phép đặt trực tiếp dưới các căn hộ, phòng nhà trẻ, trường học phổ thông, phòng điều trị của bệnh viện, phòng hành chính, giảng đường đại học

- Khu vực của trạm bơm phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng tường và trần ngăn cháy có giới hạn chịu lửa REI 45
	Đ 7.3 TCVN 4513:1988

Đ 7.4 TCVN 4513:1988

Đ 7.5 TCVN 4513:1988
Đ 5.8.6 TCVN 7336:2021
	

	-
	Bố trí chung với bơm sinh hoạt
	
	Cho phép
	Đ 7.3 TCVN 4513:1988
	

	- 
	Bố trí bơm động cơ đốt trong
	
	Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120
	Đ 5.8.18 TCVN 7336:2021
	

	2.2
	Khoảng cách giữa các thiết bị
	
	
	
	

	-
	Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà và khoảng cách giữa các móng 
	
	70 mm
	Đ 7.19 TCVN 4513:1988
	

	-
	Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện 
	
	1.000 mm

	Đ 7.19 TCVN 4513:1988
	

	-
	Từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà 
	
	- Không nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút roto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện ra khỏi bệ máy
- Giữa máy bơm hoặc động cơ điện và tường: 1 m
	Đ 7.19 TCVN 4513:1988
Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Lối đi trong trạm bơm
	
	Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần lối đi giữa máy bơm và tường nhưng không nhỏ hơn 200 mm tính từ móng nhà đến bệ
Cho phép đặt 02 máy bơm trên cùng 01 móng mà không cần lối đi lại giữa chúng nhưng xung quanh phải có lối đi riêng rộng tối thiểu 700 mm
	Đ 7.19 TCVN 4513:1988
	

	-
	Chiều cao thông thủy trạm bơm
	
	- Trạm bơm có thiết bị nâng: khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh thiết bị đặt ở dưới không nhỏ hơn 500 mm
- Trạm bơm không có thiết bị nâng: chiều cao thông thủy tối thiểu 2,2 m
	Đ 7.20 TCVN 4513:1988
	

	-
	Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường
	
	0,5 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện
	
	0,7 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Giữa các máy nén khí
	
	1,5 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	-
	Giữa máy nén khí với tường
	
	1 m
	Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021
	

	2.3
	Liên lạc
	
	Trạm bơm phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy
	Đ 5.8.8 TCVN 7336:2021
	

	2.4
	Chỉ thị
	
	Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy”, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố
	Đ 5.8.9 TCVN 7336:2021
	

	2.5
	Khớp nối với xe chữa cháy
	
	Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy
	Đ 5.8.12 TCVN 7336:2021
	

	2.6
	Chống ngập
	
	Trong các trạm bơm đặt ngầm và bán ngầm, cần có các biện pháp chống ngập cho các thiết bị trong trường hợp sự cố với máy bơm lớn nhất, cũng như trên các van hoặc đường ống bằng các biện pháp sau:
- Đặt động cơ điện của bơm cao hơn ít nhất 0,5 m so với sàn;
- Thoát nước trong trường hợp sự cố vào cống hoặc mặt đất;
- Thoát nước từ hố thu bằng máy bơm chuyên dụng.
	Đ 5.8.16 TCVN 7336:2021
	

	3
	Bơm chữa cháy
	
	
	
	

	-
	Số ống hút trạm bơm
	
	- Khi có 02 máy bơm trở lên hút nước từ bể thì số lượng ống hút ít nhất là 02. Cho phép có 01 ống hút khi không có bơm dự phòng
- Trạm bơm phải có ít nhất 2 đường hút, không phụ thuộc vào số lượng bơm. Mỗi đường hút phải được thiết kế để bảo đảm lưu lượng nước tính toán
	Đ 7.14 TCVN 4513:1988

Đ 5.8.21 TCVN 7336:2021
	

	-
	Số lượng bơm dự phòng
	
	- Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng;
- Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng;
Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s 

- Cho phép dùng máy bơm để cấp nước chữa cháy mà không cần bơm dự phòng trong nhà phụ trợ của kho không có chữa cháy tự động và có 01 họng nước chữa cháy 

- Cho phép sử dụng bơm dùng động cơ đốt trong làm bơm dự phòng
	Đ 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD









Đ 7.9 TCVN 4513:1988


Đ 5.8.4 TCVN 7336:2021
	

	-
	Cột áp

	
	Tính toán
	TCVN 
4513-1988
TCVN 7336:2021
	

	-
	Lưu lượng

	
	Tính toán
	QCVN 06:2022/BXD
QCVN 13:2018/BXD
TCVN 7336:2021
	

	-
	Trục máy bơm
	
	Trục máy bơm cần đặt thấp hơn mực nước thấp nhất của nguồn nước, trường hợp đặt cao hơn thì phải có bộ phận mồi nước
Đặt trên bệ móng cao hơn mặt nền tối thiểu 0,2 m
	Đ 7.13 TCVN 4513:1988
Đ 7.18 TCVN 4513:1988
	

	-
	Chế độ điều khiển
	
	Máy bơm cấp nước chữa cháy có thể điều khiển tại chỗ bằng tay hoặc điều khiển tự động từ xa. Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 l/s trở lên thì phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động từ xa.
Khi các nhà thiết kế hệ thống họng nước chữa cháy bên trong mà áp lực nước thường xuyên không đủ cung cấp cho các họng nước chữa cháy thì phải có bộ phận điều khiển máy bơm từ xa bố trí ngay ở họng nước chữa cháy
	Đ 5.3.2 QCVN 06:2022/BXD


Đ 5.3.3 QCVN 06:2022/BXD

	

	5
	Theo dõi mực nước chữa cháy
	
	- Phải đặt thiết bị báo mực nước có tín hiệu báo về phòng nhân viên chữa cháy hay phòng máy bơm
Thiết bị theo dõi lượng chất chữa cháy trong bồn bể phải được đặt trong khuôn viên của trạm bơm. Khi tự động bổ sung nước cho bồn bể, cho phép chỉ sử dụng thiết bị đo tự động với tín hiệu chuyển đến phòng trực điều khiển chống cháy và trạm bơm
	Đ 8.9 TCVN 4513:1988
	

	6
	Nguồn điện
	
	Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng).
CHÚ THÍCH: Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy.

Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s

Không cho phép ngừng cấp nước, phải bảo đảm được nối với 02 nguồn điện độc lập. Nếu chỉ có 01 nguồn điện, cho phép đặt máy bơm dự phòng chạy bằng động cơ đốt trong
	Đ 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD






Đ 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD





Đ 7.16 TCVN 4513:1988
	



